
KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005080003 05CDDD1 Lữ Thị Kim Chi 12/05/1994

2 3005080005 05CDDD1 Ma Dẽo 15/02/1994

3 3005080002 05CDDD1 Trần Công Đỉnh 24/06/1994

4 3005080004 05CDDD1 Phan Dân Dương 12/03/1994

5 3005080001 05CDDD1 H' Tep Êban 15/11/1992

6 3005080006 05CDDD1 Võ Thị Cẩm Giang 10/07/1993

7 3005080008 05CDDD1 Vũ Thị Hảo 27/03/1994

8 3005080009 05CDDD1 Đặng Như Hiếu 22/05/1994

9 3005080010 05CDDD1 Phạm Thị Mai Hoa 30/02/1994

10 3005080007 05CDDD1 Phạm Thị Hương 27/10/1994

11 3005080011 05CDDD1 Huỳnh Thúy Kiều 19/01/1992

12 3005080012 05CDDD1 Nguyễn Thị Lan 17/03/1994

13 3005080013 05CDDD1 Nguyễn Thị Tuyết Mai 28/11/1989

14 3005080014 05CDDD1 Lê Thị Mến 06/10/1993

15 3005080015 05CDDD1 Hoàng Tuyết Nga 11/02/1994

16 3005080016 05CDDD1 Huỳnh Thị Yến Nhi 04/06/1994

17 3005080018 05CDDD1 Võ Thị Kim Pho 01/01/1994

18 3005080027 05CDDD1 Lâm Thị Kim Phối 08/01/1994

19 3005080019 05CDDD1 Trần Trọng Phúc 05/02/1993

20 3005080017 05CDDD1 Trần Thu Phượng 19/09/1994

1 3005080021 05CDDD1 Nguyễn Thị Quý 22/09/1993

2 3005080020 05CDDD1 Nguyễn Thị Quỳnh 25/12/1994

3 3005080022 05CDDD1 Trần Thị Thu Sương 02/05/1994

4 3005080025 05CDDD1 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 21/05/1994

5 3005080023 05CDDD1 Phạm Thị Ngọc Thủy Tiên 07/02/1994

6 3005080024 05CDDD1 Trần Trung Tiến 15/10/1991

7 3005080028 05CDDD1 Nguyễn Thị Thu Trang 17/10/1994

8 3005080029 05CDDD1 Hoàng Thị Bích Trang 22/09/1994

9 2006070003 06TCDD1 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 13/05/1995

10 2006070010 06TCDD1 Nguyễn Hà Giang 15/04/1994

11 2006070016 06TCDD1 Nguyễn Thị Lài 01/04/1994

12 2006070012 06TCDD1 Phan Thị Trúc Ly 10/04/1995
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13 2006070008 06TCDD1 Nguyễn Xuân Thùy Như 16/10/1995

14 2006070011 06TCDD1 Nguyễn Thị Kim Thy 09/12/1995

15 2006070017 06TCDD1 Đoàn Cảnh Trung 09/02/1990

16 2106070001 06TCDD2 Phan Thị Nhật Linh 26/03/1993


